
BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2000đ CẦN THƠ THÁNG 10/2016
Đvt: đồng

Ngày phát sinh Chi Tiết Thu Chi Tồn
Ghi chú: 
số phần 

cơm
Tồn tháng 09/2016 72,992,690

01/10/2016 Tiền thuê nhà tháng 10/2016 5,000,000 67,992,690

03/10/2016
Tiền bán cơm            260,000 68,252,690 130

Chi phí            865,000 67,387,690

05/10/2016
Tiền bán cơm            270,000 67,657,690 135

Chi phí            745,000 66,912,690

07/10/2016
Tiền bán cơm            244,000 67,156,690 122

Chi phí            840,000 66,316,690

10/10/2016
Tiền bán cơm            260,000 66,576,690 130

Chi phí            845,000 65,731,690

12/10/2016
Chị Kỳ Bí ủng hộ KTX         1,000,000 66,731,690
Tiền bán cơm            280,000 67,011,690 140

Chi phí            772,000 66,239,690

14/10/2016
Tiền bán cơm            270,000 66,509,690 135

Chi phí         1,540,000 64,969,690
15/10/2016 Bác sỹ Ngọc Trâm đường THĐ ủng hộ KTX            500,000 65,469,690

17/10/2016
Tiền bán cơm            244,000 65,713,690 122

Chi phí            885,000 64,828,690

19/10/2016
Chị Michele_du CMTX T10         1,000,000 65,828,690
Tiền bán cơm            250,000 66,078,690 125

Chi phí         1,112,000 64,966,690

21/10/2016
Tiền bán cơm            270,000 65,236,690 135

Chi phí            880,000 64,356,690

24/10/2016

MTQ có số GD VNMB20161024669898 ủng hộ 
KTX

           200,000 64,556,690

Tiền bán cơm            240,000 64,796,690 120

Chi phí            965,000 63,831,690

26/10/2016
Tiền bán cơm            266,000 64,097,690 133

Chi phí         1,555,000 62,542,690

28/10/2016
Tiền bán cơm            280,000 62,822,690 140

Chi phí            985,000 61,837,690

29/10/2016 Ông/bà:Nguyễn Công Chánh (Q10) ủng hộ KTX         2,000,000 63,837,690

31/10/2016
Tiền bán cơm            240,000 64,077,690 120

Chi phí            945,000 63,132,690
Chi lương tháng 10/2016 7,880,000 55,252,690

Tồn quỹ cuối tháng 10/2016 8,074,000 25,814,000 55,252,690 1,687

Chi tiết Thu Chi Tồn số phần 
cơm

Tồn tháng 09/2016 72,992,690
KTX 3,700,000 76,692,690
CMTX 1,000,000 77,692,690
Tiền bán cơm 3,374,000 81,066,690 1,687
Tổng chi phí trong tháng 25,814,000 55,252,690
Tồn quỹ cuối tháng 10/2016 8,074,000 25,814,000 55,252,690

CHI TIẾT CHI PHÍ

Ngày phát sinh Chi tiết Số lượng 
(kg)

Đơn giá
(đ/kg) Thành tiền

01/10/2016 Tiền thuê nhà tháng 10/2016      5,000,000
Tổng 5,000,000

03/10/2016

Thịt                     10              67,000         670,000
Chuối           40,000
Bầu                     20                5,000         100,000
Nước rửa chén           55,000
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Tổng 865,000

05/10/2016

Thịt gà                     17              35,000         595,000
Bí đau                       5                6,000           30,000
Rau muống                     15                4,667           70,000
Chuối           40,000
Rau răm                       1              10,000           10,000

Tổng 745,000

07/10/2016

Thịt                     10              67,000         670,000
Bắp cải                     15                5,333 80,000
Bí đau                       5                8,000 40,000
Chuối 50,000

Tổng 840,000

10/10/2016

Thịt 10              66,000 660,000
Dưa leo 15                4,000           60,000
Mướp 6                5,000           30,000
Chuối 40,000
Tiêu 0.2            275,000 55,000

Tổng 845,000

12/10/2016

Thịt gà 18              35,000 630,000
Dưa leo 15                4,000 60,000
Chuối 40,000
Tỏi 0.1              60,000             6,000
Nước suối (số lượng: 6 bình) 6                6,000           36,000

Tổng 772,000

14/10/2016

Thịt 10              80,000         800,000
Tiền điện tháng 10         500,000
Bầu 15                6,667         100,000
Chuối           50,000
Giấy ăn (số lượng: 1 cây) 1           90,000

Tổng 1,540,000

17/10/2016

Thịt 10              66,000         660,000
Chuối           50,000
Dưa leo 15                4,000           60,000
Đu đủ 5                8,000           40,000
Ớt 0.5              30,000           15,000
Tiền rác (3 tháng) 3              20,000           60,000

Tổng 885,000

19/10/2016

Thịt gà 17              35,000         595,000
Chuối           50,000
Sả 0.5              20,000           10,000
Cải ngọt                     20                6,000         120,000
TiỀN nước (tháng 10) 1            337,000         337,000

Tổng 1,112,000

21/10/2016

Thịt 10              67,000         670,000
Bắp cải 15                8,000         120,000
Bí đau 5                6,000           30,000
Táo 3              20,000           60,000

Tổng 880,000

24/10/2016

Thịt 10              80,000         800,000
Chuối 10                5,000           50,000
Đu đủ 15                4,000           60,000
Chổi (số lượng: 2 cây) 2              27,500           55,000

Tổng 965,000

26/10/2016

Thịt gà 17              35,000         595,000
Tôm khô 1            330,000         330,000
Khăn (SL: cái) 10              10,000         100,000
Túi rác 5              75,000         375,000
Dưa leo 15                6,000           90,000
Sả + tỏi           15,000
Chuối           50,000

Tổng 1,555,000

This
 ve

rs
ion

 o
f T

ot
al 

Exc
el 

Con
ve

rte
r i

s u
nr

eg
ist

er
ed

.



28/10/2016

Thịt sườn 10              80,000         800,000
Mướp 20                6,000         120,000
Chuối           50,000
Ớt 0.5              30,000           15,000

Tổng 985,000

31/10/2016

Thịt 10              66,000         660,000
Chuối           50,000
Đậu que 15                8,000         120,000
Hành 1              15,000           15,000
Xịt kiến (SL: chai) 2              50,000         100,000

Tổng 945,000

31/10/2016

Chi lương tháng 10
Ngày công

(buổi) Mức lương Thành tiền

Kim Quyên      4,000,000
Xuân Phương      1,000,000
Bích vân      1,500,000
Minh khánh 13              60,000         780,000
Thanh Vũ 5              60,000         300,000
Minh khánh 5              60,000         300,000

Tổng 7,880,000
TỔNG CỘNG 25,814,000
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